TRƯỜNG THCS VẬT LẠI
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 7
Năm học: 2022 -2023
PHÂN MÔN LỊCH SỬ
A. MA TRẬN
	TT
	Chương/ chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chương 5: Đại Việt thời Lý – Trần Hồ (1009- 1407)
	Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
Bài 15: Nước Đại Ngu thời Hồ
	3TN
	
	
	
	
	
	
	
	0.75 đ - 7,5%

	2
	Chương 6: Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418 – 1527)
	Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
Bài 17: Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)
	5TN
	
	
	1TL
	
	½ TL
	
	½ TL
	4,25 đ – 42,5%

	Tỉ lệ
	2 đ - 20%
	1 đ -10%
	0.5 đ – 5%
	1.5 đ - 15%
	5 đ – 50%



B. BẢNG  ĐẶC TẢ
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chương 5: Đại Việt thời Lý – Trần Hồ (1009- 1407)
	Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
Bài 15: Nước Đại Ngu thời Hồ
	Nhận biết: 
- Những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
- Địa điểm diễn ra các trận đánh lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên lần thứ 2.
- Tên loại tiền giấy được phát hành dưới thời Hồ.
	3TN
	
	
	

	2
	Chương 6: Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418 – 1527)
	Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
Bài 17: Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)
	Nhận biết:
- Nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
- Một số sự kiện chính trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
- Chính sách trên lĩnh vực tư tưởng, tôn giáo của nhà Lê sơ
- Một số tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Trãi
- Người cho lập bia ở Văn Miếu
Thông hiểu:
Nhận xét về sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp thời Lê sơ thông qua câu thơ.
Vận dụng:
Dựa vào kiến thức đã học, kể tên được những vị anh hùng có vai trò quan trong trọng đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
Vận dụng cao:
Đánh giá được vai trò của các vị anh hùng dân tộc: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích
	5
	1
	½
	½

	Số câu/ loại câu
	8TN
	1TL
	½ TL
	½ TL

	Điểm / Tỉ lệ %
	2đ
 20%            
	1đ
10%
	0.5 đ
5%
	1.5
15%



C. ĐỀ KIỂM TRA
ĐỀ SỐ 01
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Chính sách cai trị tàn độc của quân Minh đối với nhân dân Đại Việt.
B. Quân Minh ép Lê Lợi ra làm quan.
C. Do tác động của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng.
D.Vương triều Hồ đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống Minh.
Câu 2. Tháng 11 – 1426, nghĩa quân Lam Sơn đã mai phục và giành thắng lợi trước quân Minh ở đâu?
A. Tốt Động - Chúc Động (Hà Nội).
B. Chi Lăng - Xương Giang (Lạng Sơn - Bắc Ninh).
C. Đông Quan (Hà Nội).
D. Tây Đô (Thanh Hoá).
Câu 3. Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?
A. Bình Than, Đông Bộ Đầu, Vạn Kiếp.	B. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương.
C. Thiên Trường, Thăng Long.			D. Bạch Đằng.
Câu 4. Chính sách trên lĩnh vực tư tưởng, tôn giáo của nhà Lê sơ là
A. đề cao Nho giáo và Phật giáo.
B. đề cao Phật giáo, hạn chế Nho giáo.
C. đề cao Nho giáo, hạn chế Phật giáo và Đạo giáo.
D. đề cao Phật giáo và tín ngưỡng dân gian.
Câu 5. Một số tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Trãi là
A. Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập.
B. Đại Việt sử ký toàn thư, Lam Sơn thực lục.
C. Việc giám thông khảo tổng luận, Hoàng triều quan chế.
D. Đại thành toán pháp, Bình Ngô đại cáo.
Câu 6. Ai là người đã cho lập bia để ghi danh tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội)?
A. Lê Thái Tổ.					B. Nguyễn Trãi.
C. Lê Nhân Tông.					D. Lê Thánh Tông.
Câu 7. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân nhà Trần diễn ra vào các năm
A. 1257, 1258, 1287 – 1288			B. 1257, 1258, 1287
C. 1257, 1285, 1287 – 1288			D. 1258, 1285, 1287 – 1288
Câu 8. Hồ Quý Ly cho phát hành loại tiền giấy đầu tiên là
A. Thông bảo hội sao				B. Thông bảo
C. Thuận Thiên thông bảo			D. Thánh Nguyên thông bảo
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Theo em, những nhân vật lịch sử nào có vai trò quan trong trọng đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Hãy đánh giá vai trò của họ.
Câu 2.  (1 điểm)
Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn
Em hãy nhận xét về nền kinh tế thời Lê sơ nói chung và nông nghiệp nói riêng thông qua hai câu thơ trên. Giải thích nguyên nhân. 
(Học sinh lớp 7C, 7D, 7E, 7G không cần giải thích)
--------------Hết -----------------

ĐỀ  SỐ 02
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Chính sách trên lĩnh vực tư tưởng, tôn giáo của nhà Lê sơ là
A. đề cao Nho giáo và Phật giáo.
B. đề cao Phật giáo, hạn chế Nho giáo.
C. đề cao Nho giáo, hạn chế Phật giáo và Đạo giáo.
D. đề cao Phật giáo và tín ngưỡng dân gian.
Câu 2. Văn thơ chữ Nôm của Lê Thánh Tông được tập hợp lại trong tác phẩm
A. Bình Ngô đại cáo.			B. Quốc âm thi tập.
C. Lam Sơn thực lục.			D. Hồng Đức quốc âm thi tập.
Câu 3. Ai là người đã cho lập bia để ghi danh tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội)?
A. Lê Thái Tổ.					B. Nguyễn Trãi.
C. Lê Nhân Tông.					D. Lê Thánh Tông.
Câu 4. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Chính sách cai trị tàn độc của quân Minh đối với nhân dân Đại Việt.
B. Quân Minh ép Lê Lợi ra làm quan.
C. Do tác động của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng.
D.Vương triều Hồ đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống Minh.
Câu 5. Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa là
A. Lang Chánh (Thanh Hóa)				B. Tây Đô (Thanh Hóa)
C. Lam Sơn (Thanh Hóa)					D. Thọ Xuân (Thanh Hóa)
Câu 6. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân nhà Trần diễn ra vào các năm
A. 1257, 1258, 1287 – 1288			B. 1257, 1258, 1287
C. 1257, 1285, 1287 – 1288			D. 1258, 1285, 1287 – 1288
Câu 7. Hồ Quý Ly cho phát hành loại tiền giấy đầu tiên là
A. Thông bảo hội sao				B. Thông bảo
C. Thuận Thiên thông bảo			D. Thánh Nguyên thông bảo
Câu 8. Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?
A. Bình Than, Đông Bộ Đầu, Vạn Kiếp.	B. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương.
C. Thiên Trường, Thăng Long.			D. Bạch Đằng.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Theo em, những nhân vật lịch sử nào có vai trò quan trong trọng đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Hãy đánh giá vai trò của họ. 
Câu 2.  (1 điểm)
Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn
Em hãy nhận xét về nền kinh tế thời Lê sơ nói chung và nông nghiệp nói riêng thông qua hai câu thơ trên. Giải thích nguyên nhân. 
(Học sinh lớp 7C, 7D, 7E, 7G không cần giải thích)
--------------Hết ----------------
D. HƯỚNG DẪN – ĐÁP ÁN CHẤM
I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)
(Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
ĐỀ SỐ 01
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	Đáp án
	A
	A
	B
	C
	A
	D
	D
	A



ĐỀ SỐ 02
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	Đáp án
	C
	D
	D
	A
	C
	D
	A
	B



II. Phần tự luận (3 điểm)
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1. Câu 1. Theo em, những nhân vật lịch sử nào có vai trò quan trong trọng đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Hãy đánh giá vai trò của họ. 
Gợi ý:
a. Những nhân vật lịch sử có vai trò quan trong trọng đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích
b. Đánh giá vai trò
- Lê Lợi là người chỉ huy tối cao của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
- Nguyễn Trãi là nhà cố vấn, ngoại giao, là người phò tá đắc lực của Lê Lợi, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của nghĩa quân
- Nguyễn Chích có đóng góp quan trọng trong việc đưa ra chủ trương mở rộng địa bàn hoạt động vào Nghệ An làm chỗ đững chân để phát triển lực lượng, sau đó tiến quân ra Bắc (đánh Đông Đô.)
Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Đáp án trên chỉ mang tính tham khảo
	2 điểm



0.5 điểm

1.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 2. 
Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn
[bookmark: _Hlk133092459]Nhận xét về nền kinh tế thời Lê sơ nói chung và nông nghiệp nói riêng thông qua hai câu thơ trên. Giải thích nguyên nhân.
Gợi ý:
Nhận xét: 
Hai câu thơ trên cho thấy một đời sống kinh tế sung túc, no đủ (thóc lúa nhiều). Điều đó chứng tỏ nền kinh tế nói chung, nông nghiệp nói riêng thời Lê sơ rất phát triển.
Nguyên nhân:
- Nhà Lê sơ đã đề ra nhiều chính sách tiến bộ để phát triển sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp:
+ Đặt các chức quan chuyên trách
+ Thực hiện chính sách quân điền
,...
	1 điểm






0.5 điểm


0.5 điểm





Vật Lại, ngày      tháng      năm 2023
	XÁC NHẬN CỦA BGH



Nghiêm Xuân Sơn
	DUYỆT CỦA TỔ CM



Chu Thị Thanh Hà
	GV RA ĐỀ



Phùng Thị Ngọc



PHÂN MÔN ĐỊA LÝ
A. MA TRẬN
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	CHÂU MỸ
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.
- Phát kiến ra châu Mỹ
– Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của các khu vực châu Mỹ (Trung và Nam Mỹ)
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở các khu vực châu Mỹ
	4 câu
(1,0đ)
	
	
	
	
	½
(1,0đ)
	
	1/2
(0,5đ)
	6 câu
(2,5đ = 25%)

	2
	CHỦ ĐỀ CHUNG
	Đô thị: Lịch sử và hiện tại
	2TN
(0,5 đ)
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
(0,5đ=5%)

	3
	CHÂU ĐẠI DƯƠNG
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Đại Dương
– Đặc điểm thiên nhiên của các đảo, quần đảo và lục địa Australia
– Một số đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	2 TN
(0,5đ)
	
	
	1 câu
(1,5đ)
	
	
	
	
	3 câu
(2,0đ=20%)

	TỔNG
	8 TN
(2,0Đ=20%)
	1TL
(1,5đ=15%)
	1/2TL
(1,0đ=10%)
	½ TL
(0,5đ=5%)
	8 câu (5đ
=50%




B. BẢNG ĐẶC TẢ 
	TT
	Chương/
Chủ đề

	Nội dung/Đơn vị kiến thức

	Mức độ đánh giá

	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 
	Tổng số câu/ Tỉ lệ %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận 
dụng cao
	


	1
	CHÂU MỸ
	
– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ
	Nhận biết
– Trình bày khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.
	
2TN
(0,5đ)
	
	
	
	6 câu
(2,5đ = 25%)

	
	
	
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và 
bảo vệ thiên nhiên ở các khu vực châu Mỹ.
– Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của các khu vực châu Mỹ (Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ) 
	Thông hiểu
– Trình bày được sự phân hoá tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ: theo chiều Đông – Tây, theo chiều Bắc – Nam và theo chiều cao (trên dãy núi Andes).
Vận dụng
– Phân tích được văn hóa ở Trung và Nam Mỹ.
Vận dụng cao
– Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ thông qua trường hợp rừng Amazon.
	





2TN
(0,5đ)
	
	½ TL
(1,0Đ)
	1/2 TL
(0,5đ)
	

	2
	CHỦ ĐỀ CHUNG
	Đô thị: Lịch sử và hiện tại

	- Biết được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành và phát triển một đô thị cổ đại và trung đại (qua một số trường hợp cụ thể).
- Biết được mối quan  hệ  giữa đô thị với  các nền văn  minh  cổ đại; vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại.
	

2TN
(0,5đ=5%)
	
	
	
	2 câu
(0,5đ=5%)

	3
	CHÂU ĐẠI DƯƠNG
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Đại Dương
– Đặc điểm thiên nhiên của các đảo, quần đảo và lục địa Australia
– Một số đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	
Nhận biết
– Xác định được các bộ phận của châu Đại Dương; vị trí địa lí, hình dạng và kích thước lục địa Australia.
– Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản. 
– Trình bày được đặc điểm địa hình, khoáng sản, khí hậu, đặc điểm dân cư, một số vấn đề về lịch sử và văn hoá độc đáo của Australia



	2TN
(0,5đ)
	1TL
(1,5đ)
	
	
	3 câu
(2,0đ=20%)

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	½ câu TL
	1/2 câu  TL
	10 câu 

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%
	(5đ =50%



C. ĐỀ KIỂM TRA 
ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1. Lục địa Ô – Xtrây – li – a có vị trí địa lí:
A. Nằm ở phía Đông nam Đại Tây Dương, thuộc bán cầu Nam
B. Nằm ở phía Tây Nam Ấn Độ Dương, thuộc bán cầu Nam.
C. Nằm ở phía Tây Nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam
D. Nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.
Câu 2: Đới khí hậu chiếm phần lớn diện tích lục địa Ô – Xtrây – li – a là:
A. Khí hậu cận xích đạo			B. Khí hậu nhiệt đới
C. Khí hậu cận nhiệt đới			D. Khí hậu ôn đới
Câu 3: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hóa theo chiều Bắc – Nam thể hiện rõ nhất ở:
A. Sự phân hóa cảnh quan		B. Sự phân hóa khí hậu
C. Sự phân hóa địa hình			D. Sự phân hóa khí hậu và cảnh quan
Câu 4: Hiện nay, phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là:
A. Người Anh – điêng                          B. Người Tây Ba Nha và Bồ Đào Nha
C. Người gốc Phi                                  D. Người lai
Câu 5: Các đô thị lớn hơn 5 triệu dân ở Trung và Nam Mỹ chủ yếu tập trung ở:
A. Phía Bắc                                          B. Phía Nam
C. Vùng ven biển                		D. Vùng nội địa
Câu 6: Rừng A- ma- dôn thuộc loại rừng nào?
A. Rừng nhiệt đới                     	          B. Rừng lá rộng
C. Rừng lá kim                              	D. Rừng cận nhiệt
Câu 7: Tộc người chủ yếu ở các đô thị của Lưỡng Hà
A. Tộc người da đen                           B. Tộc người Khơ – me
C. Tộc người da đỏ                             D. Nhiều tộc người	
Câu 8: Thành phố lớn và lâu đời nhất ở châu Âu và thế giới là:
A. A- ten                                             B. Ba – bi - lon
C. Mem - phít                                     D. Mô – hen – giô Đa - rô
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm)
Em hãy trình bày đặc điểm địa hình ở lục địa Ô – Xtrây – li – a.
Câu 2 (1,5 điểm)
a, Khu vực Trung và Nam Mỹ còn được gọi là “Châu Mỹ La- tinh”, em hãy cho biết tại sao lại có tên này? (1,0 điểm)
b, Trình bày một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn. (0,5 điểm)
	---------------------------------
ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1: Sự phân hóa theo chiều Đông – Tây ở Nam Mỹ thể hiện rõ nhất ở:
A. Sự phân hóa cảnh quan			B. Sự phân hóa khí hậu
C. Sự phân hóa địa hình				D. Sự phân hóa khí hậu và cảnh quan
Câu 2. Lục địa Ô – Xtrây – li – a có vị trí địa lí:
A. Nằm ở phía Đông nam Đại Tây Dương, thuộc bán cầu Nam
B. Nằm ở phía Tây Nam Ấn Độ Dương, thuộc bán cầu Nam.
C. Nằm ở phía Tây Nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam
D. Nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.
Câu 3: Đới khí hậu chiếm phần lớn diện tích lục địa Ô – Xtrây – li – a là:
A. Khí hậu cận xích đạo				B. Khí hậu nhiệt đới
C. Khí hậu cận nhiệt đới				D. Khí hậu ôn đới
Câu 4: Hiện nay, phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là:
A. Người Anh – điêng                              	B. Người Tây Ba Nha và Bồ Đào Nha
C. Người gốc Phi                                      	D. Người lai
Câu 5: Các đô thị lớn hơn 5 triệu dân ở Trung và Nam Mỹ chủ yếu tập trung ở:
A. Phía Bắc                                             	B. Phía Nam
C. Vùng ven biển                                    	D. Vùng nội địa
Câu 6: Rừng Amadon thuộc loại rừng nào?
A. Rừng nhiệt đới                               		B. Rừng lá rộng
C. Rừng lá kim                                   		D. Rừng cận nhiệt
Câu 7: Đâu là tiền thân của các ngân hàng sau này:
A. Quầy bán hàng                               		B. Quầy đổi tiền
C. Hội chợ                                                       D. Phiên chợ	
Câu 8: Thành phố lớn và lâu đời nhất ở châu Âu và thế giới là:
A. Mô – hen – giô Đa – rô                 		B. Ba – bi - lon
C. Mem - phít                                  		D. A- ten                                             
II. TỰ LUẬN (3 điểm)		
Câu 1 (1,5 điểm)
Em hãy trình bày đặc điểm khí hậu của Ô –Xtrây – li – a.
Câu 2 (1,5 điểm)
a, Khu vực Trung và Nam Mỹ còn được gọi là “Châu Mỹ La- tinh”, em hãy cho biết tại sao lại có tên này? (1,0 điểm)
b, Trình bày một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn. (0,5 điểm)

D. HƯỚNG DẪN – ĐÁP ÁN CHẤM
ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm/8 câu)
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	D
	D
	C
	A
	D
	A


(Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
(1,5 điểm)
	Đặc điểm địa hình ở lục địa Ô – Xtrây – li – a.

	
	-Chia làm 3 khu vực địa hình
+Phía Tây là vùng sơn nguyên tây Ô – Xtrây – li – a, cao trung bình dưới 500m
+ Ở giữa là vùng đồng bằng trung tâm, lớn nhất là bồn địa
 Ác – tê – ni – da lớn, cao trung bình 200m.
+ Phía Đông là dãy Trường Sơn Ô – Xtrây – li – a, cao trung bình 800-1000m, sườn đông dốc, sườn tây thoải
	0,5
0,25

0,5

0,25


	2
(1,5 
điểm)
	a, Khu vực Trung và Nam Mỹ còn được gọi là “Châu Mỹ La- tinh” vì:

	
	- Trước đây, phần lớn khu vực này là của Tây Ba Nha và Bồ Đào Nha.
-Ngôn ngữ chủ yêu của các nước này là tiếng Tây Ba Nha và Bồ Đào Nha thuộc ngữ hệ La- tinh.
	0,5

0,5

	
	b, Trình bày một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn

	
	-Tăng cường giám sát các hoạt động khai thác rừng, trồng phục hồi rừng.
 -Tuyên truyền và đẩy mạnh vai trò của người dân bản địa trong việc bảo vệ rừng.
	0,25
0,25


ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm/8 câu)
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	B
	D
	C
	A
	B
	D


(Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
(1,5 điểm)
	Đặc điểm khí hậu của Ô –Xtrây – li – a.

	
	- Hầu hết thuộc đới nóng.Tuy nhiên có sự thay đổi từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông.
+ Phía Bắc lục địa có khí hậu cận xích đạo, nóng, ẩm và mưa nhiều.
+ Phía Nam lục địa có khí hậu cận nhiệt đới.Mùa hạ nóng, mùa đông ấm áp.
+ Phía Nam của đảo Ta – xma – ni – a có khí hậu ôn đới
+ Có sự khác biệt từ Đông sang Tây.
	0,5

0,25

0,25

0,25
0,25

	2 
(1,5 điểm)
	a, Khu vực Trung và Nam Mỹ còn được gọi là “Châu Mỹ La- tinh” vì :

	
	- Trước đây, phần lớn khu vực này là của Tây Ba Nha và Bồ Đào Nha.
- Ngôn ngữ chủ yêu của các nước này là tiếng Tây Ba Nha và Bồ Đào Nha thuộc ngữ hệ La- tinh.
	0.5 điểm

0.5 điểm


	
	b, Trình bày một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn

	
	- Tăng cường giám sát các hoạt động khai thác rừng, trồng phục hồi rừng.
 - Tuyên truyền và đẩy mạnh vai trò của người dân bản địa trong việc bảo vệ rừng.
	0,25 điểm

0,25 điểm
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